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1
ông Dương Hữu Tuyến, 

bà Bùi Thị Hưng
Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 1338,6 0,0 1338,6 1515 25

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1978 đến nay

2 ông Nguyễn Khắc Thông Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 1407,6 1407,6 0,0 285 25
Do vợ chồng tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1961 đến năm 2026 thừa kế cho ông Thông

3 hộ bà Lê Thị Lý Cẩm Duệ Mỹ Sơn Cẩm Duệ 520,0 520,0 0,0 1178 19

Do cha mẹ là ông Nguyễn Hữu Khai tạo lập 

làm nhà ở từ năm 1970 đến năm 2013 thừa kế 

một phần thửa đất cho vợ chồng bà Lý

4 họ bà Hoàng Thị Thắng Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 3074,7 0,0 3074,7 11 21
Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1985 đến nay

5 hộ bà Nguyễn Thị Năm Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 9950,3 0,0 9950,3 151 26
Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng rừng sản 

xuất từ năm 2000 đến nay

6
ông Phạm Danh Hòa, bà 

Nguyễn Thị Liên
Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 3561,1 0,0 3561,1 13 21

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng rừng sản 

xuất từ năm 1989 đến nay

7
ông Nguyễn Hải Dương, 

bà Nguyễn Thị Xuân
Cẩm Duệ Mỹ Sơn Cẩm Duệ 2594,2 550,0 2044,2 493 24

Do vợ chồng ông Phan Văn Vân, bà Nguyễn 

Thị Hoa sử dụng làm nhà ở từ năm 1982 đến  

năm 1992 chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho 

vợ chồng ông Dương sử dụng đến nay
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8
ông Trần Quang Ngọ, bà 

Dương Thị Hòa
Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 15402,9 0,0 15402,9 442 30

Do vợ chồng ông Nguyễn Xuân Vinh, sử dụng 

trồng cây từ năm 1997 đến  năm 2007 chuyển 

nhượng cho vợ chồng ông Ngọ

9
ông Dương Văn Tuyến, 

bà Phan Thị Tuất
Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 3736,7 0,0 3736,7 290 30

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng rừng sản 

xuất từ năm 1997 đến nay

10
ông Dương Văn Tuyến, 

bà Phan Thị Tuất
Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 5041,9 0,0 5041,9 118 31

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng rừng sản 

xuất từ năm 1997 đến nay

11
ông Dương Hữu Huệ, bà 

Dương Thị Tuyết
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 178,1 0,0 178,1 401 13

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1982 đến nay

12
ông Dương Hữu Huệ, bà 

Dương Thị Tuyết
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 409,5 0,0 409,5 402 13

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1982 đến nay

13
ông Lê Đắc Mậu, bà Lê 

Thị Thiết
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 724,9 0,0 724,9 550 18

Do vợ chồng ông Lê Đắc Tường, sử dụng trồng 

cây từ năm 2004 đến  năm 2012 chuyển 

nhượng toàn bộ thửa đất cho vợ chồng ông 

Mậu

14
ông Dương Đình Vệ, bà 

Trần Thị Lý
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 383,2 0,0 383,2 191 13

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1976 đến nay

15
ông Lê Hoàn, bà Hoàng 

Thị Tình
Cẩm Duệ Mỹ Hà Cẩm Duệ 2381,1 0,0 2381,1 548 30

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng rừng sản 

xuất từ năm 1986 đến nay

16
ông Nguyễn Doãn Lộc, 

bà Trần Thị Minh
Cẩm Duệ Mỹ Hà Cẩm Duệ 4489,9 0,0 4489,9 62 33

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1987 đến nay

17
ông Lê Văn Thông, bà 

Nguyễn Thị Thương
Cẩm Duệ Mỹ Hà Cẩm Duệ 3778,6 0,0 3778,6 61 33

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1995 đến nay
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18
ông Bùi Đức Sức, bà 

Phạm Thị Huệ
Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 12801,1 0,0 12801,1 242 21

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng rừng sản 

xuất từ năm 1998 đến nay

19
ông Dương Văn Thắm, bà 

Lê Thị Thanh
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 1017,0 0,0 1017,0 98 14

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 2003 đến 

nay

20
ông Dương Văn Thắm, bà 

Lê Thị Thanh
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 366,7 0,0 366,7 187 14

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 2003 đến 

nay

21
ông Dương Văn Thắm, bà 

Lê Thị Thanh
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 318,3 0,0 318,3 48 9

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 2003 đến 

nay

22
ông Dương Văn Thắm, bà 

Lê Thị Thanh
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 471,5 0,0 471,5 189 9

Do gia đình sử dụng trồng cây hàng năm từ 

năm 2003 đến nay

23
ông Dương Văn Thắm, bà 

Lê Thị Thanh
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 391,0 0,0 391,0 22 9

Do gia đình sử dụng trồng cây hàng năm từ 

năm 2003 đến nay

24 bà Lê Thị Lý Cẩm Duệ Tân Mỹ Cẩm Duệ 2236,5 2000,0 236,5 6 47
Do vợ chồng sử dụng làm nhà ở từ năm 1975 

đến nay

25
ông Hoàng Văn Dân, bà 

Lê Thị Liên
Cẩm Duệ Tân Mỹ Cẩm Duệ 722,6 400,0 322,6 57 40

Do bà Võ Thị Dần sử dụng từ năm 1993, đến 

năm 2002 chuyển nhượng cho vợ chồng ông 

Dân sử dụng làm nhà ở đến nay

26 ông Hồ Văn Dân Cẩm Duệ Thống Nhất Cẩm Duệ 880,2 880,2 0,0 60 22

Do cha mẹ là ông Hồ Văn Quyền, bà Trần Thị 

Quyền, tạo lập làm nhà ở từ năm 1940 đến  

năm 2026 thừa kế cho ông Dân
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27 ông Lê Văn Toản Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 2209,3 2000,0 209,3 23 54

Do cha mẹ là ông Lê Văn Đang, bà Phạm Thị 

vừa, tạo lập làm nhà ở từ năm 1978 đến  năm 

2026 thừa kế cho ông Toản

28
ông Trần Quốc Trị, bà 

Hoàng Thị Chính
Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 4105,9 0,0 4105,9 126 144

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

1980 đến nay

29 bà Nguyễn Thị Ngụ Cẩm Duệ Quang Trung Cẩm Duệ 992,6 992,6 0,0 8 51
Do vợ chồng tạo lập sử dụng làm nhà ở năm 

1960 đến nay

30
ông Vũ Đình Phúc, bà Lê 

Thị Tâm
Cẩm Duệ Trần Phú Cẩm Duệ 1381,6 1381,6 0,0 10 35

Do vợ chồng tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1974 đến nay

31 ông Trần Tiến Cẩm Duệ Ái Quốc Cẩm Duệ 1411,0 1411,0 0,0 145 127

Do cha mẹ là ông Trần Cương, bà Lê Thị 

Cương, tạo lập làm nhà ở từ năm 1950 đến  

năm 2026 thừa kế cho ông Tiến

32 hộ bà Dương Thị Cương Cẩm Duệ Na Trung Cẩm Duệ 1073,1 0,0 1073,1 507 11
Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1995 đến 

nay

33 hộ bà Dương Thị Cương Cẩm Duệ Na Trung Cẩm Duệ 781,9 0,0 781,9 718 12
Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1995 đến 

nay

34
ông Hồ Văn Hải, bà Trần 

Thị Hương
Cẩm Duệ Xuân Lâu Cẩm Duệ 855,8 400,0 455,8 579 19

Do cha mẹ là ông Hồ Văn Nuôi, bà Lê Thị 

Duệ, tạo lập trồng cây từ năm 1989 đến  năm 

2013 tặng cho vợ chồng ông Hải làm nhà ở sử 

dụng đến nay

35 ông Nguyễn Văn Hiếu Cẩm Duệ Cẩm Đồng Cẩm Duệ 912,8 0,0 912,8 15 30

Nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Tý, 

bà Nguyễn Thị Hoa từ năm 1998, sử dụng 

trồng cây lâu năm đến nay

36
ông Trần Huy Loan, bà 

Nguyễn Thị Hành
Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 168,9 0,0 168,9 132 10

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1994 đến 

nay
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37
ông Trần Huy Loan, bà 

Nguyễn Thị Hành
Đức Thọ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 198,3 0,0 198,3 324 10

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1994 đến 

nay

38
ông Trần Huy Loan, bà 

Nguyễn Thị Hành
Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 1030,9 0,0 1030,9 450 11

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1994 đến 

nay

39
ông Trần Huy Loan, bà 

Nguyễn Thị Hành
Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 751,0 0,0 751,0 537 11

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1994 đến 

nay

40
ông Trần Huy Loan, bà 

Nguyễn Thị Hành
Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 641,6 0,0 641,6 397 16

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1994 đến 

nay

41
ông Trần Huy Loan, bà 

Nguyễn Thị Hành
Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 871,0 0,0 871,0 226 16

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 1994 đến 

nay

42 Phan Thị Tiếp Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 735,0 550,0 185,0 109 37

Do cha mẹ là ông Phan Văn Nhiên, bà Nguyễn 

Thị Nhiên tạo lập làm nhà ở từ năm 1992 đến  

năm 2023 thừa kế cho bà Tiếp

43
ông Nguyễn Huy Tấn, bà 

Nguyễn Thị Triền
Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 1084,0 0,0 1084,0 96 36

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1983 đến nay

44
ông Nguyễn Lưu Hùng, 

bà Nguyễn Thị Châu
Cẩm Duệ Đại Tăng Cẩm Duệ 500,9 0,0 500,9 410 5

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 2006 đến 

nay

45
ông Nguyễn Lưu Hùng, 

bà Nguyễn Thị Châu
Cẩm Duệ Đại Tăng Cẩm Duệ 579,7 0,0 579,7 138 5

Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 2006 đến 

nay

46 hộ bà Dương Thị Anh Cẩm Duệ Na Trung Cẩm Duệ 2259,6 0,0 2259,6 807 11
Do gia đình sử dụng trồng lúa từ năm 2003 đến 

nay

47 ông Nguyễn Hoàng Linh Cẩm Duệ Đại Tăng Cẩm Duệ 812,7 812,7 0,0 78 22

Do cha mẹ là ông Nguyễn Hoàng Độ, bà 

Nguyễn Thị Độ tạo lập làm nhà ở từ năm 1960 

đến  năm 2026 thừa kế cho ông Linh
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